
          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 8 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bé ngoan Tổng cộng số 

ngày đi trong 
tháng

Ghi chú

Thứ ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm T1 T2 T3 T4
1 SIU SUYÊN
2 LÝ NG KHÁNH HÀ
3 KSOR CHINH
4 KSOR VIỆT
5 NG TRỌNG GIA BẢO
6 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
7 NGUYỄN TRƯỜNG
8 NG THỊ ANH THƯ
9 KSOR OAN

10 NG THỊ KHÁNH LY
11 TRẦN THỊ LINH NHI
12 RƠ MAH MY MY
13 KSOR DƯỢC
14 TRẦN NGỌC KIM
15 KSOR NGHI
16 KSOR LUY
17 KSOR RÔ MES
18 RƠ CHÂM XUYẾN
19 RƠ CHÂM MẠO
20 KSOR TIẾU
21 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
22 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
23 PUIH VANG
24 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
25 HUỲNH THẢO MY
26 VI KHÁNH LY
27 LÊ HẰNG NGA
28 NGUYỄN HOÀNG YẾN
29 THÂN LÊ NGỌC HÀ
30 RƠ LAN KHƯƠNG
31 VŨ ĐÌNH TUÂN
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 9 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bé ngoan Tổng cộng số 

ngày đi trong 
tháng

Ghi chú

Thứ sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy T1 T2 T3 T4 T5
1 PHAN T HỒNG PHƯƠNG

N
gh

ỉ b
ù 

2/
9

2 CẦM THỊ HÀ TRANG
3 LÊ THỊ NGỌC THÚY
4 VI GIA BAO
5 NGUYỄN SĨ ANH PHÚC
6 VÕ HOÀNG NGỌC
7 SIU SUYÊN
8 LÝ NG KHÁNH HÀ
9 KSOR CHINH

10 KSOR VIỆT
11 NG TRỌNG GIA BẢO
12 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
13 NGUYỄN TRƯỜNG
14 NG THỊ ANH THƯ
15 KSOR OAN
16 NG THỊ KHÁNH LY
17 TRẦN THỊ LINH NHI
18 RƠ MAH MY MY
19 KSOR DƯỢC
20 TRẦN NGỌC KIM
21 KSOR NGHI
22 KSOR LUY
23 TRẦN T THU HƯƠNG
24 KSOR RÔ MES
25 RƠ CHÂM XUYẾN
26 RƠ CHÂM MẠO
27 KSOR TIẾU
28 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
29 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
30 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
31 PUIH VANG
32 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
33 HUỲNH THẢO MY
34 VI KHÁNH LY
35 LÊ HẰNG NGA
36 NGUYỄN HOÀNG YẾN
37 THÂN LÊ NGỌC HÀ
38 RƠ LAN KHƯƠNG
39 NGÔ NGỌC DIỆP
40 VŨ ĐÌNH TUÂN
41 VŨ TUẤN KHẢI
42
43
44
45

Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 10 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bé ngoan Tổng cộng số 

ngày đi trong 
tháng

Ghi chú

Thứ CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba T1 T2 T3 T4
1 PHAN T HỒNG PHƯƠNG
2 CẦM THỊ HÀ TRANG
3 LÊ THỊ NGỌC THÚY
4 VI GIA BAO
5 NGUYỄN SĨ ANH PHÚC
6 VÕ HOÀNG NGỌC
7 SIU SUYÊN
8 LÝ NG KHÁNH HÀ
9 KSOR CHINH

10 KSOR VIỆT
11 NG TRỌNG GIA BẢO
12 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
13 NGUYỄN TRƯỜNG
14 NG THỊ ANH THƯ
15 KSOR OAN
16 NG THỊ KHÁNH LY
17 TRẦN THỊ LINH NHI
18 RƠ MAH MY MY
19 KSOR DƯỢC
20 TRẦN NGỌC KIM
21 KSOR NGHI
22 KSOR LUY
23 TRẦN T THU HƯƠNG
24 KSOR RÔ MES
25 RƠ CHÂM XUYẾN
26 RƠ CHÂM MẠO
27 KSOR TIẾU
28 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
29 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
30 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
31 PUIH VANG
32 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
33 HUỲNH THẢO MY
34 VI KHÁNH LY
35 LÊ HẰNG NGA
36 NGUYỄN HOÀNG YẾN
37 THÂN LÊ NGỌC HÀ
38 RƠ LAN KHƯƠNG
39 NGÔ NGỌC DIỆP
40 VŨ ĐÌNH TUÂN
41 VŨ TUẤN KHẢI
42
43
44
45

Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 11 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bé ngoan Tổng cộng số ngày đi 

trong tháng Ghi chú

Thứ tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm T1 T2 T3 T4
1 PHAN T HỒNG PHƯƠNG
2 CẦM THỊ HÀ TRANG
3 LÊ THỊ NGỌC THÚY
4 VI GIA BAO
5 NGUYỄN SĨ ANH PHÚC
6 VÕ HOÀNG NGỌC
7 SIU SUYÊN
8 LÝ NG KHÁNH HÀ
9 KSOR CHINH

10 KSOR VIỆT
11 NG TRỌNG GIA BẢO
12 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
13 NGUYỄN TRƯỜNG
14 NG THỊ ANH THƯ
15 KSOR OAN
16 NG THỊ KHÁNH LY
17 TRẦN THỊ LINH NHI
18 RƠ MAH MY MY
19 KSOR DƯỢC
20 TRẦN NGỌC KIM
21 KSOR NGHI
22 KSOR LUY
23 TRẦN T THU HƯƠNG
24 KSOR RÔ MES
25 RƠ CHÂM XUYẾN
26 RƠ CHÂM MẠO
27 KSOR TIẾU
28 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
29 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
30 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
31 PUIH VANG
32 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
33 HUỲNH THẢO MY
34 VI KHÁNH LY
35 LÊ HẰNG NGA
36 NGUYỄN HOÀNG YẾN
37 THÂN LÊ NGỌC HÀ
38 RƠ LAN KHƯƠNG
39 NGÔ NGỌC DIỆP
40 VŨ ĐÌNH TUÂN
41 VŨ TUẤN KHẢI
42 NGUYỄN NGỌC DUY
43
44
45

Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 12 NĂM 20123

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bé ngoan Tổng cộng số 

ngày đi trong 
tháng

Ghi chú

Thứ sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN T1 T2 T3 T4 T5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 01 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bé ngoan Tổng cộng số 

ngày đi trong 
tháng

Ghi chú

Thứ CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba T1 T2 T3 T4 T5
1 PHAN T HỒNG PHƯƠNG

N
gh

ỉ b
ù 

tế
t d

ươ
ng

 lị
ch

 2
01

7

2 CẦM THỊ HÀ TRANG
3 LÊ THỊ NGỌC THÚY
4 VI GIA BAO
5 NGUYỄN SĨ ANH PHÚC
6 VÕ HOÀNG NGỌC
7 SIU SUYÊN
8 LÝ NG KHÁNH HÀ
9 KSOR CHINH Nghỉ tết âm lịch 2017

10 KSOR VIỆT
11 NG TRỌNG GIA BẢO
12 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
13 NGUYỄN TRƯỜNG
14 NG THỊ ANH THƯ
15 KSOR OAN
16 NG THỊ KHÁNH LY
17 TRẦN THỊ LINH NHI
18 RƠ MAH MY MY
19 KSOR DƯỢC
20 TRẦN NGỌC KIM
21 KSOR NGHI
22 KSOR LUY
23 TRẦN T THU HƯƠNG
24 KSOR RÔ MES
25 RƠ CHÂM XUYẾN
26 RƠ CHÂM MẠO
27 KSOR TIẾU
28 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
29 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
30 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
31 PUIH VANG
32 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
33 HUỲNH THẢO MY
34 VI KHÁNH LY
35 LÊ HẰNG NGA
36 NGUYỄN HOÀNG YẾN
37 THÂN LÊ NGỌC HÀ
38 RƠ LAN KHƯƠNG
39 NGÔ NGỌC DIỆP
40 VŨ ĐÌNH TUÂN
41 VŨ TUẤN KHẢI
42 NGUYỄN NGỌC DUY
43
44
45

Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 02 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Bé ngoan Tổng cộng số ngày 

đi trong tháng Ghi chú

Thứ tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba T1 T2 T3 T4
1 PHAN T HỒNG PHƯƠNG
2 CẦM THỊ HÀ TRANG
3 LÊ THỊ NGỌC THÚY
4 VI GIA BAO
5 NGUYỄN SĨ ANH PHÚC
6 VÕ HOÀNG NGỌC
7 SIU SUYÊN
8 LÝ NG KHÁNH HÀ
9 KSOR CHINH

10 KSOR VIỆT
11 NG TRỌNG GIA BẢO
12 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
13 NGUYỄN TRƯỜNG
14 NG THỊ ANH THƯ
15 KSOR OAN
16 NG THỊ KHÁNH LY
17 TRẦN THỊ LINH NHI
18 RƠ MAH MY MY
19 KSOR DƯỢC
20 TRẦN NGỌC KIM
21 KSOR NGHI
22 KSOR LUY
23 TRẦN T THU HƯƠNG
24 KSOR RÔ MES
25 RƠ CHÂM XUYẾN
26 RƠ CHÂM MẠO
27 KSOR TIẾU
28 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
29 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
30 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
31 PUIH VANG
32 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
33 HUỲNH THẢO MY
34 VI KHÁNH LY
35 LÊ HẰNG NGA
36 NGUYỄN HOÀNG YẾN
37 THÂN LÊ NGỌC HÀ
38 RƠ LAN KHƯƠNG
39 NGÔ NGỌC DIỆP
40 VŨ ĐÌNH TUÂN
41 VŨ TUẤN KHẢI
42 NGUYỄN NGỌC DUY
43
44
45

Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 03 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bé ngoan Tổng cộng số 

ngày đi trong 
tháng

Ghi chú

Thứ tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu T1 T2 T3 T4 T5
1 PHAN T HỒNG PHƯƠNG
2 CẦM THỊ HÀ TRANG
3 LÊ THỊ NGỌC THÚY
4 VI GIA BAO
5 NGUYỄN SĨ ANH PHÚC
6 VÕ HOÀNG NGỌC
7 SIU SUYÊN
8 LÝ NG KHÁNH HÀ
9 KSOR CHINH

10 KSOR VIỆT
11 NG TRỌNG GIA BẢO
12 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
13 NGUYỄN TRƯỜNG
14 NG THỊ ANH THƯ
15 KSOR OAN
16 NG THỊ KHÁNH LY
17 TRẦN THỊ LINH NHI
18 RƠ MAH MY MY
19 KSOR DƯỢC
20 TRẦN NGỌC KIM
21 KSOR NGHI
22 KSOR LUY
23 TRẦN T THU HƯƠNG
24 KSOR RÔ MES
25 RƠ CHÂM XUYẾN
26 RƠ CHÂM MẠO
27 KSOR TIẾU
28 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
29 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
30 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
31 PUIH VANG
32 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
33 HUỲNH THẢO MY
34 VI KHÁNH LY
35 LÊ HẰNG NGA
36 NGUYỄN HOÀNG YẾN
37 THÂN LÊ NGỌC HÀ
38 RƠ LAN KHƯƠNG
39 NGÔ NGỌC DIỆP
40 VŨ ĐÌNH TUÂN
41 VŨ TUẤN KHẢI
42 NGUYỄN NGỌC DUY
43
44
45
Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 04 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Bé ngoan Tổng cộng số 

ngày đi trong 
tháng

Ghi chú

Thứ bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN T1 T2 T3 T4
1 PHAN T HỒNG PHƯƠNG

N
gh

ỉ g
iỗ

 tổ
 H

ùn
g 

V
ươ

ng
 1

0/
3

2 CẦM THỊ HÀ TRANG
3 LÊ THỊ NGỌC THÚY
4 VI GIA BAO
5 NGUYỄN SĨ ANH PHÚC
6 VÕ HOÀNG NGỌC
7 SIU SUYÊN
8 LÝ NG KHÁNH HÀ
9 KSOR CHINH

10 KSOR VIỆT
11 NG TRỌNG GIA BẢO
12 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
13 NGUYỄN TRƯỜNG
14 NG THỊ ANH THƯ
15 KSOR OAN
16 NG THỊ KHÁNH LY
17 TRẦN THỊ LINH NHI
18 RƠ MAH MY MY
19 KSOR DƯỢC
20 TRẦN NGỌC KIM
21 KSOR NGHI
22 KSOR LUY
23 TRẦN T THU HƯƠNG
24 KSOR RÔ MES
25 RƠ CHÂM XUYẾN
26 RƠ CHÂM MẠO
27 KSOR TIẾU
28 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
29 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
30 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
31 PUIH VANG
32 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
33 HUỲNH THẢO MY
34 VI KHÁNH LY
35 LÊ HẰNG NGA
36 NGUYỄN HOÀNG YẾN
37 THÂN LÊ NGỌC HÀ
38 RƠ LAN KHƯƠNG
39 NGÔ NGỌC DIỆP
40 VŨ ĐÌNH TUÂN
41 VŨ TUẤN KHẢI
42 NGUYỄN NGỌC DUY
43
44
45
Tổng số trẻ có mặt trong ngày



          THEO DÕI TRẺ ĐẾN LỚP             THÁNG 05 NĂM 2017

STT HỌ VÀ TÊN
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bé ngoan Tổng cộng số 

ngày đi trong 
tháng

Ghi chú

Thứ hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư năm sáu bảy CN hai ba tư T1 T2 T3 T4
1 PHAN T HỒNG PHƯƠNG

N
gh

ỉ l
ễ 

la
o 

độ
ng

 1
/5

N
gh

ỉ b
ù 

30
/4

2 CẦM THỊ HÀ TRANG
3 LÊ THỊ NGỌC THÚY
4 VI GIA BAO
5 NGUYỄN SĨ ANH PHÚC
6 VÕ HOÀNG NGỌC
7 SIU SUYÊN
8 LÝ NG KHÁNH HÀ
9 KSOR CHINH

10 KSOR VIỆT
11 NG TRỌNG GIA BẢO
12 ĐỖ NG THIỆN NHÂN
13 NGUYỄN TRƯỜNG
14 NG THỊ ANH THƯ
15 KSOR OAN
16 NG THỊ KHÁNH LY
17 TRẦN THỊ LINH NHI
18 RƠ MAH MY MY
19 KSOR DƯỢC
20 TRẦN NGỌC KIM
21 KSOR NGHI
22 KSOR LUY
23 TRẦN T THU HƯƠNG
24 KSOR RÔ MES
25 RƠ CHÂM XUYẾN
26 RƠ CHÂM MẠO
27 KSOR TIẾU
28 NGUYỄN VIỆT ĐỨC
29 NG ĐÌNH TRƯỜNG SƠN
30 NGUYỄN ĐẠI NGHĨA
31 PUIH VANG
32 TRƯƠNG T NGỌC ÁNH
33 HUỲNH THẢO MY
34 VI KHÁNH LY
35 LÊ HẰNG NGA
36 NGUYỄN HOÀNG YẾN
37 THÂN LÊ NGỌC HÀ
38 RƠ LAN KHƯƠNG
39 NGÔ NGỌC DIỆP
40 VŨ ĐÌNH TUÂN
41 VŨ TUẤN KHẢI
42 NGUYỄN NGỌC DUY
43
44
45
Tổng số trẻ có mặt trong ngày


